
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/2026/TT-BTC Hà Nội, ngày 07-tháng 10 năm 2026

THÔNG TƯ

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của

Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê

quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng

sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 62/2024/NĐ-CP và Nghị định số 13/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 376/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2026 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu

thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và cấp xã, gồm

danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và cấp xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh).

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và

cơ quan tương đương sở.

3. Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt

tại địa phương.

4. Cục Thống kê, Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây

gọi chung là Thống kê tỉnh).

5. Uy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân

dân cấp xã).
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6. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến thực hiện hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp tinh, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã.

Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, hệ thống chỉ tiêu thống kê

cấp xã

1. Hệ thống chi tiêu thống kê cấp tỉnh được quy định tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư này.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã được quy định tại Phụ lục II ban hành

kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Thống kê có trách nhiệm:

a) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp
tỉnh, chỉ tiêu thống kê cấp xã được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê
chính xác, đầy đủ, kịp thời;

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo quy định;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp tỉnh, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã.

2. Ủy ban nhân dân cấp tiỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê được
phân công và phối hợp biên soạn các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, chỉ tiêu thống
kê cấp xã phục vụ quản lý, điều hành trên địa bàn;

b) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm thu thập thông tin
phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông
tin thống kê đối với các chi tiêu thống kê được phân công và phối hợp biên soạn
các chỉ tiêu thống kê cấp xã.

4. Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc

đặt tại địa phương có trách nhiệm thụ thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với
các chỉ tiêu thống kê được phân công.

5. Thống kê tỉnh có trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối
với các chỉ tiêu thống kê được phân công và phối hợp biên soạn các chỉ tiêu thống
kê cấp tỉnh, chỉ tiêu thống kê cấp xã phục vụ quản lý, điều hành trên địa bản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2026, trừ

trường hợp quy định tại khoản 2 Điểu này.
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2. Quy định về số lượt người đã được trợ giúp pháp lý tại hệ thống chỉ tiêu

thống kê cấp tỉnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan,

đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, quyểt định./. gl
Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viên Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thống kê tỉnh, thành phố;

- Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
Công báo;

- Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Văn phòng
Chính phủ (để đăng tải);
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, CTK (A0&bản).

TA

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

aduyr

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Phụ lục I

HỆ THÓNG CHỈ TIÊU THÓNG KÊ CÁP TỈNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 148/2026/TТ-BTС ngày 07 tháng 10 năm 2026

của Bộ trường Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC HỆ THỎNG CHỈ TIÊU THÓNG KÊ CÁP TỈNH

STT Mã số MA QG Nhóm/tên chỉ tiêu

01. Đất đai, dân số

1 T0101 0101 Diện tích và cơ cấu đất

2 T0102 0102 Dân số, mật độ dân số

3 T0103 Số hộ dân cп

4 T0104 0103 Tỷ số giới tính khi sinh

5 T0105 0104 Tỷ suất sinh thô

6 T0106 0105 Tổng tỷ suất sinh

7 T0107 0106 |Tỷ suất chết thô

8 T0108 0107

9 T0109 0108

10 T0110 0109

11 T0111 0111

12 T0112 0111

13 T0113 0112

14 T0114 0112

15 T0115 0113

16 T0116 0114

Tỷ lệ tăng đân số

|Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh

Số cuộc kết hôn

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu

Số vụ ly hôn

Tuổi ly hôn trung bình

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

17 T0117 0115 Tỷ lệ đô thị hóa

02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới

18 T0201 0201 Lực lượng lao động

19 T0202 0202 Số lao động có việc làm trong nền kinh tế

20 T0203 0203 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
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Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức

Tỷ lệ người từ 05-17 tuổi tham gia lao động

Năng suất lao động

STT Mã số Ma QG Nhóm/tên chỉ tiêu

21 T0204 0204 Tỷ lệ thất nghiệp

22 T0205 0206

23 T0206 0207

24 T0207 0208

25 T0208 0209

26 T0209 0210

27 T0210 0212

28 T0211

Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc

Tỷ lệ nữ tham gia cấp u đảng

Tý lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân

Tỷ lệ Hội đồng nhận dân, Ủy ban nhân dân các cấp
có lãnh đạo chủ chốt là nữ

03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

29 T0301 0301

30 T0302 0302

31 T0303 0303

32 T0304 0304

Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở kinh tế

Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở hành chính, sự

|nghiệp

|Sổ hộ, số lao động kinh tế cá thể tham gia hoạt động
nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Số doanh nghiệp, số lao động, nguồn vốn, tài sản,
doanh thu thuần, thu nhập của người lao động, lợi
nhuận trước thuế của doanh nghiệp

33 T0305 Sổ doanh nghiệp đăng ký thành lập, số vốn đăng ký,
số lao động đăng ký

34 T0306
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh
nghiệp tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp giải
thể

35 T0307 0305 Trang bị tài sản cổ định bình quân một lao động của

doanh nghiệp

36 T0308 0306

37 T0309

38 T0310

39 T0311

40 T0312

Tý suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, công
nghệ tiên tiến, công nghệ cao, phát thải các bon thấp
trong sản xuất

Số lượng trang trại

|Giá trị sản phẩm và dịch vụ bình quân của trang trại

Số lượng hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản,

doanh thu bình quân hợp tác xã nông, lâm nghiệp và

thủy sản



STT Mã số Mã QG
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Nhóm/tên chi tiêu

41 T0401

42 T0402 0401

43 T0403 0402

44 T0404 0403

45 T0405 0404

46 T0406 0405

47 T0407 0406

48 T0408 0407

49 T0409 0408

50 T0410 0409

04. Đầu tư và xây dựng

Số dự án và số vốn đầu tư nước ngoài đãng ký

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn

Tỷ lệ vẫn đầu tư thực hiện trên dịa bàn so với tông

sản phẩm trên địa bàn

Hiệu quả sử dụng vớn đầu tư

|Năng lực mới tăng chủ yếu trên địa bàn

Diện tích sản xây dựng nhà ở hoàn thành

|Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử
dụng

Diện tích nhà ở bình quân đầu người

Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong
năm

Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn

thành trong năm

|05. Tài khoản quốc gia

51 T0501 0501 Tống sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

52 T0502 0502 |Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bản

53 T0503 0503 |Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn

54 T0504 0504

55 T0505

56 T0506 0515

57 T0507 0516

58 T0508 0517

59 T0509

|Tổng sân phẩm trên địa bản bình quân đầu người

|Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân
đầu người

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vu logistics trong

tổng sản phẩm trên địa bàn

Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trên địa bàn

Tỷ trọng giá trị lăng thêm của kinh tế số trong tổng
sân phẩm trên địa bàn

Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế
biển, chế tạo trong tổng sản phẩm trên địa bàn

06. Tài chính công
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STT Mã số Mã QG

60 T0601 0601

61 T0602

62 T0603 0604

63 T0604

Nhóm/tên chỉ tiêu

Thu ngận sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phổ
và cơ cầu thu

Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh,

thành phố so với tổng sản phẩm trên địa bàn

(GRDP)

: Chỉ ngân sách tỉnh, thành phố và cơ cấu chi

Tỷ lệ chỉ cho hoạt động bảo vệ môi trường so với
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

07. Tiền tệ và bảo hiểm

64 T0701 0704

65 T0702 0705

|Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi
|nhánh ngân hàng nước ngoài

Dư nợ tín dụng của các tổ chức tin dụng, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài

66 T0703 |Tỳ lệ nợ xấu trên tổng nợ

67 T0704 0713

68 T0705 0714

69 T0706 0715

70 T0707 0716

71 T0708 0717

Số người tham gia bào hiểm xã hội

Số người tham gia bảo hiểm y tế

|Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
¡ tế, bảo hiếm thất nghiệp

Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bào hiểm
thất nghiệp

08. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

72 T0801

73 T0802 0801

74 T0803 0802

75 10804 0803

76 T0805 0804

77 10806

78 T0807

Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên

1 ha đất sân xuất nông nghiệp, dất nuôi trồng thủy
san

Diện tích cây hằng năm

Diện tích cây lâu năm

Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu

Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành

chăn nuôi tốt (VictGAHP) và tương đương
Tỷ lệ giá trị sản phâm nông nghiệp được sản xuất

theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương
dương
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STT Mã số Mã QG

79 10808 0805

80 T0809 0806

81 T0810 0807

82 T0811

83 T0812 0808

84 T0813

85 T0814 0809

86 T0815 0810

87 T0816 0811

88 T0817

89 T0818

Nhóm/tên chỉ tiêu

Số gia súc, gia câm và động vật khác trong chăn
nuôi

Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Diện tích rừng trồng mới tập trung

Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững

Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ

| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sân

Diện tích thu hoạch thuỳ sản

Sản lượng thuỷ sản

|Số lượng tàu khai thác thủy sản biễn có dộng cơ

Tỷ lệ chiều dải kênh mương được kiên cố

Tý lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn

mới/nông thôn mới hiện đại

90 T0819
Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao
trở lên

|09. Công nghiệp

91 T0901 0901 Chỉ số sản xuất công nghiệp

92 T0902 0902 |Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

93 10903 0907 Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp

10. Thương mại, dịch vụ

94 T1001 1001 Doanh thu bán lẻ hàng hoá

95 T1002 1002 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

96 T1003 1004 Doanh thu dịch vụ khác

97 T1004 1005 | Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương nại

11. Chỉ số giả

98 TI101 1101 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)








































































































































































































































































































































































































































































